
Enclosure, Resi9 MP, surface
mounting, 1 row of 6 modules,
IP40, translucid door, 1 earth + 1
neutral terminal blocks
MIP12106T

Main
Range Resi9

Product name Resi9 MP

product or component type Enclosure

Enclosure type Modular enclosure

Nb of  18 mm modules per row 6

Nb of  horizontal rows 1

Type of  door Translucid

Width Outside: 160 mm

Height Outside: 198 mm

Depth Outside : 95 mm

Complementary
enclosure mounting Surface

9 mm pitches 12

Total number of  18 mm modules 6

[In] rated current 63 A

Type of  rail 35 mm asymmetrical rail

Mounting plate description Without mounting plate

Cable entry 1 bare flange
1 trunking flange

Terminal block function Earth / neutral

Number of  terminal blocks 1 earth (screwed) with 4 outgoers
1 neutral (screwed) with 4 outgoers

Distribution block outgoers 1 x 16 mm² for earth
1 x 16 mm² for neutral
1 x 6 mm² for earth
1 x 6 mm² for neutral
2 x 10 mm² for earth
2 x 10 mm² for neutral

Enclosure material Back part: technoplastic
Door: technoplastic
Front face: technoplastic

Internal depth 74 mm

Colour Front face: white (RAL 9003)
Door: translucid

Market segment Residential
Small commercial

Bảng thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
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Environment
Standards IEC 61439-1

IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24

Quality labels IMQ

Fire resistance Door: 650 °C
Back part: 650 °C
Front face: 650 °C

IP degree of  protection IP40

IK degree of  protection IK07

Ambient air temperature for
operation

-25…60 °C

Packing Units
Unit Type of  Package 1 PCE

Number of  Units in Package 1 1

Package 1 Height 9.500 cm

Package 1 Width 16.000 cm

Package 1 Length 20.000 cm

Package 1 Weight 495.300 g

Unit Type of  Package 2 S04

Number of  Units in Package 2 18

Package 2 Height 30.000 cm

Package 2 Width 40.000 cm

Package 2 Length 60.000 cm

Package 2 Weight 9.756 kg

Unit Type of  Package 3 P12

Number of  Units in Package 3 288

Package 3 Height 119.000 cm

Package 3 Width 80.000 cm

Package 3 Length 120.000 cm

Package 3 Weight 168.096 kg

Contractual warranty
Warranty 18 months
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Bền vững

Nhãn Green PremiumTM là cam kết của Schneider Electric trong việc cung cấp sản phẩm với hiệu
suất môi trường tốt nhất. Green Premium cam kết tuân thủ các quy định mới nhất, minh bạch về tác
động môi trường, cũng như các sản phẩm tuần hoàn và CO2 thấp.

Hướng dẫn đánh giá tính bền vững của sản phẩm là tài liệu kỹ thuật phổ thông giúp làm rõ các
tiêu chuẩn nhãn sinh thái toàn cầu và cách diễn giải việc khai báo môi trường.

Minh bạch RoHS/REACh

Hiệu suất sức khoẻ

Mercury Free

Rohs Exemption Information Yes

Halogen Free Product

Chứng nhận & Tiêu chuẩn

Reach Regulation REACh Declaration

Eu Rohs Directive Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)

China Rohs Regulation China RoHS declaration

Product out of China RoHS scope. Substance declaration for your information

Environmental Disclosure Product Environmental Profile

Circularity Profile No need of specific recycling operations

Tìm hiểu thêm về Green Premium arrow2_right

Hướng dẫn đánh giá về sự bền vững của sản phẩm arrow2_right






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